
 
 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  ĐĂK LẮK        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          SỐ:       / QĐ-LQĐ                                Đăk Lắk, ngày 5  tháng 8 năm 2025 

 

   QUYẾT ĐỊNH 

               Về việc cử giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp năm học 2025- 2026 

   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/ TT- BGDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, 

trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo  về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng; 

        Căn cứ vào nhu cầu công tác và công tác tổ chức của trường THPT Lê Quý Đôn 

năm học 2025-2026; 

        Căn cứ vào khả năng, năng lực cán bộ giáo viên,  

                            

                                                     QUYẾT ĐỊNH 

 

     Điều 1:  Cử các ông/bà làm công tác chủ nhiệm lớp của trường THPT Lê Quý Đôn 

năm học 2025- 2026  gồm các ông/bà sau: (Có danh sách kèm theo). 

     Điều 2: Thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 2025 đến ngày 01 tháng 8 năm 2026. 

     Điều 3: Các bộ phận chức năng, các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.                        

 

   HIỆU TRƯỞNG 
       Nơi nhận:  

     - Như điều 1;         

      -Kế toán; 

      - Lưu VT.         

         Nguyễn Thị Xuân Hương 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STT Lớp Giáo viên chủ nhiệm Số điện thoại Dạy môn Lớp  

Chuyên đề 

1 10A01 Hồ Vũ Diệu Linh 0915502727 Văn T-L-H 

2 10A02 Trần Quý 984808990 Hóa T-L-H 

3 10A03 Phạm Thị Hồng Hạnh 942516677 Hóa T-L-H 

4 10A04 Trần Thị Lệ Khánh 979700298 Toán T-L-H 

5 10A05 Nguyễn Trung Tín 978187001 Sinh T-L-H 

6 10A06 Võ Thị Thanh Trúc 845790969 Hóa T-H-S 

7 10A07 Lê Thị Trang 914140034 Sinh T-L-S 

8 10A08 Nguyễn Thị Hoa 9822313623 Địa V-S-Đ 

9 10A09 Nguyễn Trung Kiên 905228199 Toán T-V-L 

10 10A10 Tạ Thị Ngọc Lam 984949474 Văn T-V-L 

11 10A11 Trần Quốc Đạt 934814148 Lý T-V-L 

12 10A12 Hồ Thị Phương Linh 945046379 Văn T-V-L 

13 10A13 Khổng Thị Sáu 914585572 Văn T-V-L 

14 10A14 Lê Thị Nguyệt 982662003 Toán T-V-L 

15 11A01 Lê Nguyên Việt 908730077 Tiếng Anh T-L-H 

16 11A02 Đỗ Thị Thanh Trang 988861351 Toán T-L-H 

17 11A03 Đặng Thị Kim Vy 906480116 Hóa T-L-H 

18 11A04 Đặng Thị Tuyết Hạnh 976036383 Toán T-L-H 

19 11A05 Trần Thị Cẩm Châu 915807974 Hóa T-L-H 

20 11A06 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 944668679 Sinh T-L-H 

21 11A07 Võ Thị Lan 976935027 Sinh T-H-Si 

22 11A08 Nguyễn Thị Ngọc Yến 091 5144777 Tiếng Anh T-H-Si 

23 11A09 Nguyễn Thanh Bình 948018387 Lí T-L- Si 

24 11A10 Nguyễn Thị Ngà 941672007 Địa V-T-Đ 

25 11A11 Nguyễn Thị Thu Thủy - V 916111181 Văn V-T-Đ 

26 11A12 Ngô Thị Minh Nguyên 935710799 Lí T-V-L 

27 11A13 Lê Thị Duyên 935141075 Văn T-V-L 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo quyết định số:      ngày 5  tháng 8 năm 2025)   

       



28 11A14 Nguyễn Thanh Nam 824001546 Toán T-V-L 

29 12A01 Lê Thị Hồng Hạnh 826127079 Lí T-L-H 

30 12A02 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 942454747 Lí T-L-H 

31 12A03 Nguyễn Thị Thu Thủy_T 986262699 Toán T-H-Si 

32 12A04 Nguyễn Phương Huy 913416998 Hóa T-H-Si 

33 12A05 Phan Thị Cẩm Thanh 772433678 Lí T-L-Si 

34 12A06 Dương Bá Hiền 948536879 Lí T-L-Si 

35 12A07 Hà Thị Trúc Quỳnh 914250078 Văn V-Su-Đ 

36 12A08 Đặng Thị Mai Lý 868881280 Văn V-Su-Đ 

37 12A09 Hồ Sĩ Nghĩa 0917223379 Toán  V-Su-Đ 

38 12A10 Phan Thị Hồng Vân 905322357 Tiếng Anh Su-Đ-GDPL 

39 12A11 Đặng Thị Thủy 975470245 Toán T-L-H 

40 12A12 Nguyễn Thị Hằng 963984748 Sinh V-Su-Đ 

 

    Danh sách có 40 người  

 

 

 

 

 

 

  



 


